UBND Xã, (Phường, Thị trấn)…                                                                                                                 Mẫu số 1                             
Trường Mầm non………………..                                          TỔNG HỢP KINH PHÍ
Chế độ phụ cấp (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010) đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo thôn, bản 
thuộc các cơ sở giáo dục mầm non bán công chưa chuyển đổi loại hình thuộc xã, phường, thị trấn vùng khó khăn 
quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

(kèm theo Công văn số 5807/BGDĐT-TCCB ngày 31/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số tháng thực tế dạy giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010
	Số kinh phí được hưởng (365.000đ x số tháng thực tế dạy giai đoạn 
từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	01
	Nguyễn Thị A
	Nhà trẻ thôn A, 

Trường Mầm non N
	05 tháng
	5 tháng x 365.000 đ = 1.825.000 đ
	

	02
	Nguyễn Thị B
	Lớp Mẫu giáo bản B, Trường Mầm non N
	10 tháng
	7 tháng x 365.000 đ = 2.555.000 đ
	

	
	…
	
	
	
	

	
	Cộng
	X
	15 tháng
	4.380.000 đ
	


     Hiệu trưởng                                                                                                                                     Chủ tịch UBND xã…

(ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                  (ký tên, đóng dấu)                                                                    
UBND Xã, (Phường, Thị trấn)…                                                                                                                 Mẫu số 2A                           

Trường…….                                                                     TỔNG HỢP KINH PHÍ
Chi hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010) đối với giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa 

 (kèm theo Công văn số: 5807/BGDĐT-TCCB ngày 31/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	STT
	Họ và tên
	Nơi mở lớp bổ túc

 chữ Khmer
	Tổng số tiết thực tế đã dạy (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)
	Số tiết thực tế đã dạy (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010  được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định
	Số kinh phí được hưởng tính theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

 
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	01
	Nguyễn Văn A
	Chùa A
	120 tiết
	15 tiết
	
	

	02
	Nguyễn Thị B
	Chùa B
	125 tiết
	20 tiết
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	X
	X
	
	
	


     Hiệu trưởng                                                                                                                                     Chủ tịch UBND xã…

(ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                  (ký tên, đóng dấu)                                                                    
UBND Xã, (Phường, Thị trấn)…                                                                                                                 Mẫu số 2B                           

TỔNG HỢP KINH PHÍ
Chi hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010) đối với nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer ở chùa 

 (kèm theo Công văn số: 5807/BGDĐT-TCCB ngày 31/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	STT
	Họ và tên
	Nơi mở lớp bổ túc

 chữ Khmer
	Số tiết thực tế đã dạy (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)
	Số kinh phí được hưởng (25.000đ x số tiết thực tế đã dạy giai đoạn 
từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	01
	Nguyễn Văn A
	Chùa A
	120 tiết
	
	

	02
	Nguyễn Văn B
	Chùa B
	125 tiết
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	Cộng
	X
	
	
	


     Hiệu trưởng                                                                                                                                     Chủ tịch UBND xã…

(ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                  (ký tên, đóng dấu)                                                                    
Sở GD&ĐT…………………….                                                                                                                             Mẫu số 3A                          

 Trường…                                                                                  TỔNG HỢP KINH PHÍ
Chi hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010) đối với học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người 

giám hộ thuộc hộ nghèo) đã tốt nghiệp THCS ở các trường PTDT nội trú cấp huyện, nhưng không theo học tại 

trường PTDT nội trú tỉnh, thành phố mà học ở các trường công lập, bán công khác 

 (kèm theo Công văn số:5807/BGDĐT-TCCB ngày31/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	STT
	Họ và tên
	Tổng số tháng thực học của các năm học (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010 được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định)
	Số tiền học bổng chính sách đã được hưởng theo quy định (nếu có) giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010
	Số tiền học bổng được truy lĩnh giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010
 
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	01
	Nguyễn Văn A
	12 tháng
	X đồng
	Y đồng – X đồng = M đồng
	

	02
	Nguyễn Thị B
	09 tháng
	0 đồng
	N đồng
	

	
	…
	
	
	
	

	
	Cộng
	X
	
	
	


          Hiệu trưởng                                                                                                                                     Giám đốc Sở GD&ĐT

      (ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                    (ký tên, đóng dấu)                                                                    
UBND Huyện /Thị xã, Thành phố…                                                                                                                   Mẫu số 3B                           

TỔNG HỢP KINH PHÍ
Chi hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010) đối với học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người 

giám hộ thuộc hộ nghèo) đã được UBND cấp huyện phê duyệt học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)

 cấp huyện, nhưng không theo học tại trường nội trú mà học ở các trường công lập, bán công khác 

  (kèm theo Công văn số:5807/BGDĐT-TCCB ngày31/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	STT
	Họ và tên
	Tên trường đã học hoặc đang học
	Tổng số tháng thực học của các năm học (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010 được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định)
	Số tiền học bổng chính sách đã hưởng theo quy định (nếu có) giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010
	Số tiền học bổng được truy lĩnh giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010
 
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	01
	Nguyễn Văn A
	Trường THCS A
	12 tháng
	X đồng
	Y đồng – X đồng = M đồng
	

	02
	Nguyễn Thị B
	Trường THCS B
	09 tháng
	 0 đồng
	N đồng
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	X
	
	
	
	


     Trưởng phòng                                  Trưởng phòng                                                                               Chủ tịch

Giáo dục và Đào tạo                                  Tài chính                                                               UBND huyện (Thị xã, Thành phố)
  (ký tên, đóng dấu)                            (ký tên, đóng dấu)                                                                         (ký tên, đóng dấu)  
UBND huyện/thị xã/TP………                                                                                                                                                    Mẫu số 4                            

TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ TOÁN
1. Chế độ phụ cấp đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo thuộc các cơ sở giáo dục mầm non bán công chưa chuyển đổi loại 
hình thuộc xã, phường, thị trấn vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng

Chính phủ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010);

2. Chính sách hỗ trợ đối với giáo viên (kể cả nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010);

3. Chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện học ở trường dân tộc nội trú mà theo học ở các trường công, 
bán công (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010).

 (kèm theo Công văn số:5807/BGDĐT-TCCB ngày 31/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	STT
	Đơn vị
	Tổng số đối tượng hưởng 

chính sách 


	Tổng thời gian được hưởng hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010) 
	Tổng kinh

 phí chi trả 


	Ghi chú

	
	
	Giáo viên mầm non
	Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer
	Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer
	Học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)
	Giáo viên mầm non
	Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer
	Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer
	Học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)
	Giáo viên mầm non
	Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer
	Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer
	Học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)
	Tổng cộng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Xã A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã  B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thị trấn…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Trưởng phòng GD&ĐT                       Trưởng phòng Tài chính                                                           Chủ tịch UBND huyện/TP…

 (ký tên, đóng dấu)                               (ký tên, đóng dấu)                                                                      (ký tên, đóng dấu) 
Ghi chú:

· Cột 7, ghi số tháng thực dạy được hưởng chính sách; cột 8, 9 ghi số tiết  thực dạy được hưởng chính sách; Cột 10, ghi số tháng thực học được hưởng chính sách;

· Cột 11,12,13,14 ghi số kinh phí dự toán chi trả cho các đối tượng hưởng chính sách (đơn vị tính: đồng).

UBND tỉnh/TP………                                                                                                                                                    Mẫu số 5                             

TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ TOÁN
1. Chế độ phụ cấp đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo thuộc các cơ sở giáo dục mầm non bán công chưa chuyển đổi loại 
hình thuộc xã, phường, thị trấn vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng

Chính phủ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010);

2. Chính sách hỗ trợ đối với giáo viên (kể cả nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer ở các chùa (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010);

3. Chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện học ở trường dân tộc nội trú mà theo học ở các trường công, 
bán công (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010).

 (kèm theo Công văn số 5807/BGDĐT-TCCB ngày 31/ 8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	STT
	Đơn vị
	Tổng số đối tượng hưởng 

chính sách


	Tổng thời gian được hưởng hỗ trợ (giai đoạn từ tháng 3/2008 đến 31/12/2010)
	Tổng kinh

 phí chi trả


	Ghi chú

	
	
	Giáo viên mầm non
	Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer
	Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer
	Học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)
	Giáo viên mầm non
	Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer
	Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer
	Học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)
	Giáo viên mầm non
	Giáo viên dạy bổ túc chữ Khmer
	Nhà sư dạy bổ túc chữ Khmer
	Học sinh dân tộc thiểu số con hộ nghèo (hoặc người giám hộ thuộc hộ nghèo)
	Tổng cộng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Huyện A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Huyện B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thị xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Giám đốc Sở GD&ĐT                       Giám đốc Sở Tài chính                                                           Chủ tịch UBND tỉnh/TP…

 (ký tên, đóng dấu)                               (ký tên, đóng dấu)                                                                      (ký tên, đóng dấu) 
Ghi chú:

· Cột 7, ghi số tháng thực dạy được hưởng chính sách; cột 8, 9 ghi số tiết  thực dạy được hưởng chính sách; Cột 10, ghi số tháng thực học được hưởng chính sách;

· Cột 11,12,13,14 ghi số kinh phí dự toán chi trả cho các đối tượng hưởng chính sách (đơn vị tính: đồng).

